CÂU HỎI
BÀI 14: MỘT SỐ BỆNH PHỔ BIẾN Ở TRÂU, BÒ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, TRỊ

Câu 1: Bệnh lở mồm long móng do tác nhân nào gây ra?
A. Vi khuẩn.
B. Virus.
C. Vi nấm.
D. Động vật nguyên sinh.
Câu 2: Bệnh lở mồm, long móng gây hại ở những động vật nào sau đây?
A. Trâu, bò, dê, lợn.
B. Trâu, bò, gà, vịt.
C. Trâu, bò, chó, mèo.
D. Gia súc, gia cầm.
Câu 3: Triệu chứng bệnh lở mồm, long móng là gì?
A. Xuất huyết ở các bề mặt niêm mạc, mỡ bụng. Xuất huyết và hoại tử tuyến tụy.
B. Ủ rũ, vận động chậm, bỏ ăn, chảy nhiều nước mũi, nước dãi, liệt chân, ngoẹo cổ.
C. Gây tụ huyết từng mảng và xuất huyết ở một số vùng như niêm mạc mắt, miệng, mũi, da.
D. Chảy nước mũi, nước bọt. Móng bị nứt.
Câu 4: Điều nào sau đây là sai khi nói về biện pháp phòng, trị bệnh lở mồm, long móng?
A. Vệ sinh, tiêu độc chuồng trại đúng quy trình, cách li triệt để gia súc bị bệnh, điều trị tích cực, đảm bảo cách li trước khi tái nhập đàn.
B. Cấm mua bán, xuất nhập trâu, bò trong vùng có dịch.
C. Khi phát hiện vật nuôi bị bệnh cần điều trị sớm bằng kháng sinh đặc trị và thuốc trợ lực.
D. Tiêm phòng vaccine đầy đủ theo khuyến cáo của cơ quan thú y và hướng dẫn cảu nhà sản xuất.
Câu 5: Để phòng bệnh lở mồm, long móng ở trâu, bò hiệu quả thì biện pháp nào là quan trọng nhất?
A. Cấm mua bán, xuất nhập trâu, bò trong vùng có dịch.
B. Tiêm phòng vaccine đầy đủ.
C. Vệ sinh, tiêu độc chuồng trại đúng quy định.
D. Vật nuôi bị chết phải chôn sâu, xa khu dân cư, xa nguồn nước sinh hoạt, xa khu vực chăn nuôi.
Câu 6: Bệnh tụ huyết trùng trâu, bò do tác nhân nào gây ra?
A. Vi khuẩn.
B. Virus.
C. Vi nấm.
D. Động vật nguyên sinh.
Câu 7: Triệu chứng bệnh tụ huyết trùng trâu, bò là:
A. Xuất huyết ở các bề mặt niêm mạc, mỡ bụng. Xuất huyết và hoại tử tuyến tụy.
B. Ủ rũ, vận động chậm, bỏ ăn, chảy nhiều nước mũi, nước dãi, liệt chân, ngoẹo cổ.
C. Gây tụ huyết từng mảng và xuất huyết ở một số vùng như niêm mạc mắt, miệng, mũi, da.
D. Chảy nước mũi, nước bọt. Móng bị nứt.
Câu 8: Biện pháp phòng bệnh tụ huyết trùng trâu, bò nào sau đây là sai?
A. Định kì bổ sung các sản phẩm có tác dụng tăng sức đề kháng.
B. Luôn giữ chuồng trại, bãi chăn thả khô thoáng, lưu thông khí, vệ sinh sát trùng định kì.
C. Tiêm phòng vaccine đầy đủ theo quy định.
D. Dùng kháng sinh để phòng bệnh như: Kanamycin, Neomycin, Gentamycin.
Câu 9: Thuốc kháng sinh dùng để trị bệnh tụ huyết trùng trâu, bò là:
A. Tetracycline, Sulfamethazine, Tiamulin.
B. Kanamycin, Neomycin, Gentamycin, Norfloxacin, Marbofloxacin.
C. Streptomycin, Tetracyclin, Neoteosol.
D. Chưa có thuốc kháng sinh đặc trị bệnh tụ huyết trùng trâu, bò.
Câu 10: 
Cho các nội dung sau:
1- Kịp thời báo cho thú y địa phương.
2- Lập tức tiêu hủy vật nuôi bị bệnh để tránh lây lan.
3- Kết hợp dùng kháng sinh, tiêm thuốc trợ tim, trợ sức.
4- Truyền dịch nếu cần thiết.
Các biện pháp đúng khi phát hiện trâu, bò bị bệnh tụ huyết trùng?
A. 1-2-3
B. 2-3-4
C. 1-3-4
D. 1-2-4


